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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

    Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2026 

                                                                                       DANH SÁCH 

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh dự kiến kiểm tra trong Quý III/2026  

 

 

STT 
Tổ chức, cá nhân được kiểm tra 

(DN/HKD/CNKD) 
Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Hình thức kiểm 

tra 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Ghi chú 

1 Cửa hàng xe máy Mạnh Đạt 3 Phường Đoàn Kết 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

2 Cửa hàng xe máy Tuấn Tươi Phường Đoàn Kết 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

3 
Cửa hàng Đông trùng hạ thảo Huy 

Cương 
Phường Đoàn Kết 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

4 

Công ty TNHH MTV TM&XD 

168 (Cửa hàng thiết bị điện, 

VLXD ) 

Xã Bum Nưa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

5 

 
 

Cửa hàng tạp hóa Sum Nưa 

 

 

 

 

Xã Bum Nưa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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6 Nhà Nghỉ Loan Hằng Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

7 Nhà Nghỉ Sâm Phượng Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

8 Trung tâm mua sắm Hiển Huệ Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

9 Cửa hàng tạp hóa Hiển Huệ Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

10 Cửa hàng tạp hóa Nhã Đồng Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

11 Cửa hàng tạp hóa Đặng Văn Dũng Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

12 Nhà Nghỉ Bình An Xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

131                 13 Nhà Nghỉ Tre Ngà Xã Nậm Hàng 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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14 

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 

Huổi Luông - Công ty TNHH 

MTV TM&DV Long Thành 

Xã Phong Thổ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

15 

Nhà nghỉ và tổ hợp dịch vụ, thuộc 

Công ty Cổ phần thương mại Sìn 

Hồ - Lai Châu xã Sìn Hồ 

Xã Sìn Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

16 
Ngân hàng Nông Nghiệp 

(Agribank) Tam Đường 
Xã Bình Lư 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

17 Nhà nghỉ Thủy Phương 2 Xã Than Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

18 Nhà nghỉ Trường Giang Xã Than Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

19 Nhà nghỉ Bên hồ Xã Than Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

20 Khách sạn Hoàn Quân Xã Than Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

21 Nhà nghỉ Đức Giang Xã Than Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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22 Nhà nghỉ Tình Vân xã Tân Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

23 
Nhà máy thủy điện Lai Châu thuộc 

Công ty thủy điện Sơn La 
xã Nậm Hàng  

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

24 

Nhà máy thủy điện Nậm Nghẹ 1A 

thuộc Công ty cổ phần ĐT&XD 

Thủy điện Nậm Nghẹ 1A 

xã Hua Bum 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

25 

Nhà máy thủy điện Nậm Nghẹ - 

Phân xưởng thủy điện thuộc Công 

ty điện lực Lai Châu 

xã Hua Bum 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

26 
Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1 - 

Công ty cổ phần EHULA. 
xã Hua Bum 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

27 

Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 1A 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Nậm Bụm 1A 

xã Hua Bum 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

28 

Nhà máy thủy điện Nậm Pảng 2 

thuộc Công ty CP ĐTXD Thủy 

điện Nậm Pảng 2 

xã Pa Tần 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

29 

Nhà máy thủy điện Hua Bun thuộc 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

phát triển Trường Thành 

xã Pa Tần 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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30 

Nhà máy thủy điện Nậm Ban 1 

thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Hưng Hải 

xã Pa Tần 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

31 

Nhà máy thủy điện Nậm Ban 2 

thuộc Công ty Cổ phần phát triển 

điện Đông Dương 

xã Pa Tần 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

32 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Ban 3 

thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển điện Nậm Ban 3 

xã Pa Tần 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

33 

Nhà máy thủy diện Nậm Cuổi 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Nậm Cuổi 

xã Lê Lợi 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

34 

Nhà máy thủy điện Nậm Pì thuộc 

Công ty cổ phần năng lượng Nậm 

Pì Hà Châu 

xã Lê Lợi 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

35 

Nhà máy thủy điện Nậm Na 3 

thuộc Công ty cổ phần năng lượng 

Nậm Na 3 

xã Lê Lợi 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

36 
Nhà máy thủy điện Pa Hạ thuộc 

Công ty cổ phần thuỷ điện VN 
xã Bum Nưa  

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

37 

Nhà máy Thủy điện Nậm Xí Lùng 

1 thuộc Công ty Cổ phần Thủy 

điện Nậm Xí Lùng 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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38 

Nhà máy Thủy điện Nậm Xí Lùng 

2 thuộc Công ty Cổ phần Thủy 

điện Nậm Xí Lùng 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

39 

Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 

1 thuộc Công ty Cổ phần Thủy 

điện Nậm Sì Lường 1 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

40 

Nhà máy thủy điện Nậm Sì Lường 

1A thuộc Công ty Cổ phần Năng 

lượng xanh Genco 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

41 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Sì Lường 

3 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 

705 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

42 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Sì Lường 

4 thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 

705 

xã Bum Nưa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

43 

Nhà máy Thủy điện Nậm Xì 

Lường thuộc Công ty TNHH Thủy 

điện Mường Tè 

xã Bum Tở  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

44 
Nhà máy thủy điện Nậm Bụm 2 - 

Công ty Cổ phần EHULA 
xã Hua Bum 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

45 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Cấu 2 

thuộc Công ty Cổ phần Kinh 

doanh xi măng Miền Bắc 

xã Bum Tở, tỉnh Lai 

Châu 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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46 

Nhà máy thuỷ điện Nậm Cấu 1 

thuộc Công ty Cổ phần Kinh 

doanh xi măng Miền Bắc 

xã Bum Tở 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

47 

Nhà máy Thủy điện Pắc Ma thuộc 

Công ty Cổ phần Thủy điện Pắc 

Ma 

xã Mường Tè  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

48 

Nhà máy thủy điện Nậm Lằn - 

Công ty cổ phần phát triển năng 

lượng Vạn Thắng 

xã Thu Lũm  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

49 
Nhà máy thủy điện Nậm Củm 3 

Công ty CPPT điện Mường Tè 
xã Pa Ủ  

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

50 

Nhà Máy Thủy Điện Nậm Củm 5 

thuộc Công ty Cổ phần Năng 

Lượng Nậm Củm 5 

xã Pa Ủ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

51 

Nhà Máy Thủy Điện Nậm Củm 4 

thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện 

Nậm Củm 

xã Mường Tè  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

52 

Nhà Máy Thủy Điện Nậm Củm 2 

thuộc Công ty CPPT điện Mường 

Tè 

xã Pa Ủ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

53 

Nhà máy Thủy điện Nậm Na 1 

thuộc Công ty Cổ phần điện lực 

Tây Bắc 

xã Phong Thổ  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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54 

Nhà máy thủy điện Chàng Phàng 

thuộc Công ty TNHH MTV thủy 

điện Thanh Tuyền 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

55 

Nhà máy thủy điện Van Hồ thuộc 

Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Hải 

Lai Châu 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

56 

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2 

thuộc Công ty Cổ phần SCI Lai 

Châu 

xã Khổng Lào 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

57 

Nhà máy thủy điện Nậm Lụm 1 

thuộc Công ty Cổ phần SCI Lai 

Châu 

xã Khổng Lào 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

58 

Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 

thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng thủy điện 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

59 

Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1A 

thuộc Công ty Cổ phần phát triển 

thủy điện 86 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

60 

Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 2 

thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng thủy điện 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

61 

Nhà máy thủy điện Nậm So 2 

thuộc Công ty cổ phần phát triển 

điện Lai Châu 

xã Phong Thổ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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62 
Nhà máy thủy điện Nậm Xe thuộc 

Công ty Cổ phần SCI Lai Châu 
xã Sin Suối Hồ 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

63 

Nhà máy thủy điện Nậm Cát thuộc 

Công ty cổ phần kinh doanh xi 

măng Miền Bắc 

xã Khổng Lào 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

64 

Nhà máy thủy điện Nậm Lụng 

thuộc Công ty TNHH Đầu tư năng 

lượng Trường Thành 

xã Khổng Lào 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

65 

Nhà máy thủy điện Nậm Na 2 

thuộc Công ty cổ phần năng lượng 

Nậm Na 2 

xã Hồng Thu 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

66 

Nhà máy thủy điện Pa Tần 2 thuộc 

Công ty cổ phần phát triển điện Pa 

tần 

xã Pa Tần 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

67 

Nhà máy thủy điện Nậm So 1 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Nậm So 1 

xã Sin Suối Hồ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

68 

Nhà máy thủy điện Nậm Đích 1 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Khun Há 

xã Khun Há  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

69 

Nhà máy thủy điện Nậm Thi 2 

thuộc Công ty cổ phần sông Đà 

7.02 

xã Bình Lư 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   



10 

 

70 

Nhà máy thủy điện Chu Va 2 

thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn 

xây dựng Thăng Long 

xã Bình Lư  
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

71 

Nhà máy thủy điện Chu Va 12 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Chu Va 

xã Bình Lư 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

72 

Nhà máy thủy điện Nậm Đích 2 

thuộc Công ty Cổ phần Nậm Đích 

2 

xã Khun Há 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

73 

Nhà máy thủy điện Hua Chăng 2 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Tây Hoàng Liên 

xã Mường Khoa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

74 

Nhà máy thủy điện Phiêng Lúc 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Phiêng Lúc 

xã Tân Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

75 

Nhà máy thủy điện Suối Lĩnh 

thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện 

Suối Lĩnh 

Xã Pắc Ta 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

76 

Nhà máy thủy điện Hua Chăng 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Hua Chăng tỉnh Lai Châu 

xã Tân Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

77 

Nhà náy thủy điện Nậm Mít 

Luông thuộc Công ty Cổ phần 

Việt Phúc Lai Châu 

Xã Pắc Ta 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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78 

Nhà máy thủy điện Nậm Be 2 

thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện 

Nậm Be 

xã Mường Khoa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

79 

Nhà máy thủy điện Nậm Be thuộc 

Công ty Cổ phần phát triển năng 

lượng Tân Uyên 

xã Tân Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

80 

Nhà máy thủy điện Nậm Bon 

thuộc Công ty Cổ phần phát triển 

năng lượng Tân Uyên 

xã Tân Uyên 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

81 

Nhà máy thủy điện Bản Chát 

thuộc Công ty Thủy điện Huội 

Quảng - Bản Chát 

xã Mường Kim 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

82 

Nhà máy thủy điện Mường Kim 2 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Than Uyên 

xã Mường Kim 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

83 

Nhà máy thủy điện Nậm Mở 3 

thuộc Công ty cổ phần thủy điện 

Nậm Mở 

xã Khoen On 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

84 

Nhà máy thủy điện Mường Mít 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Tân Uyên 

xã Mường Than 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

85 

Nhà máy thủy điện Huổi Văn 

thuộc Công ty TNHH Thủy điện 

Huổi Văn 

xã Nậm Hàng 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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86 

Nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 

2 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển năng lượng Nam Việt 

xã Sì Lờ Lầu 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

87 

Nhà máy thủy điện Mường Kim 3 

thuộc Công ty TNHH Bình Minh 

Lai Châu 

xã Mường Kim 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

88 

Nhà máy thủy điện Nậm Cuổi I 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Nậm Cuổi I 

xã Lê Lợi 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

89 

Nhà máy thủy điện Nậm Xí Lùng 

2A thuộc Công ty Cổ phần thủy 

điện Nậm Xí Lùng 

xã Bum Nưa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

90 
Nhà máy thủy điện Hố Mít thuộc 

Công ty Cổ phần thủy điện Hố Mít 
xã Pắc Ta 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

91 

Nhà máy thủy điện Pa Tần 1 thuộc 

Công ty Cổ phần phát triển điện Pa 

Tần 

xã Pa Tần 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

92 
Nhà máy thủy điện Nà An thuộc 

Công ty Cổ phần thủy điện Nà An 
xã Mường Khoa 

Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

93 

Nhà máy thủy điện Nậm Cấu 

Thượng thuộc Công ty cổ phần 

năng lượng Bảo Khang 

xã Bum Nưa 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   
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94 

Nhà máy thủy điện Vàng Ma Chải 

3 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển năng lượng Nam Việt 

xã Sì Lờ Lầu 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

95 

Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2A 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Thành Phát Lai Châu 

xã Phong Thổ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

96 

Nhà máy thủy điện Nậm Xe 2 

thuộc Công ty Cổ phần thủy điện 

Thành Phát Lai Châu 

xã Phong Thổ 
Kiểm tra các điều kiện an 

toàn PCCC 
Trực tiếp PC07   

97 Khách sạn Lan Anh Xã Phong Thổ  

Công tác quản lý khai báo 

tạm trú cho người nước 

ngoài 

Trực tiếp PA08   

98 Khách sạn Pu Ta Leng Xã Bình Lư  
Công tác quản lý khai báo 

tạm trú cho người nước 

ngoài 

Trực tiếp PA08   

99 Khách sạn Xuân Quỳnh Xã Bình Lư  
Công tác quản lý khai báo 

tạm trú cho người nước 

ngoài 

Trực tiếp PA08   

100 Bùi Văn Thắng 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

101 Lò Thị Chin 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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102 Đào Trung Thành 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

103 Lò Thị Thanh 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

104 Lò Thị Sinh 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bảo 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

106 Đỗ Xuân Tuyển 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

107 Đèo Thị Thu 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

108 Lò Thị Toai 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

109 Lò Văn Hĩnh 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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110 Lò Văn Tường 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

111 Liều Thị Dỉa 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

112 Lại Văn Toản 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

113 Tao Văn Pèng 
Bản Nậm Mạ Thái, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

114 Lò Văn Tàn 
Bản Phin Hồ, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

115 Lù Vãn Ngảnh 
Bản Phin Hồ, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

116 Lò Văn Sâu 
Bàn Phin Hồ, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

117 Lò Văn Kẻo 
Bản Đin Đanh, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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118 Lò Văn Póc 
Bàn Ma Quai Thàng, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

119 Lò Văn Tới 
Bàn Ma Quai Thàng, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

120 Lò Văn Pính 
Bàn Ma Quai Thàng, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

121 Má A Lồ 
Bàn Ma Quai Thàng, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

122 Vũ Thị Thảo 
Bản Song Cón, xã Hồng 

Thu  

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

123 Lý Thị Thúy 
Bản Than Chi Hồ, xã 

Hồng Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

 

124 
Trần Xuân Bằng 

Bản Than Chi Hồ,  xã 

Hồng Thu  

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

125 Lường Thị Tình 
Bản Tà Ghênh, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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126 Lù A Dua 

Bản Tà Ghênh, xã Hồng 

Thu 
Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

 

127 
Thào A Giót 

Bản Tà Ghênh, xã Hồng 

Thu 
Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

128 Mai Xuân Ước 
Bản Pa Phang 2, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

129 Đỗ Văn Toàn 
Bản Pa Phang 2, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

130 Hạng A Minh 
Bản Tà Gênh, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

131 Vừ A Dế 
Bản Tà Gênh, xã Hồng 

Thu   

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

132 Đặng Quý Tình 
Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

133 Hạng A Long 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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134 Nguyễn Vãn Căn 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

135 Nguyễn Thị Thom 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

136 Trần Thị Phú 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

137 Giàng A Phử 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

138 Trần Công Hậu 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

139 Má A Tủa 

Bản Nà Kế 1, xã Hồng 

Thu Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

140 Giàng A Phử 
Bản Tà Ghênh, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

141 Giàng Thị Vang 
Bản Tà Ghênh, xã Hồng 

Thu  

Kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm 

Trực tiếp 
Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
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142 Liều A Phổng 
Bản Nà Kế 2, xã Hồng 

Thu 

Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm 
Trực tiếp 

Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

143 Phạm Văn Quang 
Bản Nà Kế 2, xã Hồng 

Thu 

Kiếm tra việc chấp hành các 

quy địnhcùa pháp luật về an 

toàn thực phẩm 
Trực tiếp 

Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

144 Má A Sô 
Bản Nà Kế 3, xã Hồng 

Thu  

Kiếm tra việc chấp hành các 

quy địnhcùa pháp luật về an 

toàn thực phẩm 
Trực tiếp 

Y tế xã 

Hồng Thu 

Công an xã 

Hồng Thu 
 

145 Nhà hàng 38 kinh doanh ăn uống 
Bản Chiềng Chăn 3, xã Lê 

Lợi 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Lê Lợi 
  

146 Nhà nghỉ Hiện Xuyến 
Bản Chiềng Chăn 3, xã Lê 

Lợi 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Lê Lợi 
  

147 Cửa hàng xăng dầu Xuân Bắc 
Bản Chiềng Chăn 3, xã 

Lê Lợi 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Lê Lợi 
  

148 
Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 

27 

Bản Chiềng Chăn 3, xã 

Lê Lợi 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Lê Lợi 
  

149 Cửa hàng tạp hóa Chử Thị Tâm 
Bản Đoàn Kết, xã 

Mường Khoa 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 
Trực tiếp 

Công an xã 

Mường 

Khoa 
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150 
Cơ sở kinh doanh tạp hóa Quên 

Lâu 

Bản Nò Ngà, xã Nậm 

Sỏ 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 
Trực tiếp 

Công an xã 

Nậm Sỏ 
  

151 Cơ sở kinh doanh Tuyên Hanh 
Bản Nò Ngà, xã Nậm 

Sỏ 

Kiểm tra ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện 
Trực tiếp 

Công an xã 

Nậm Sỏ 
  

152 Hợp tác xã Việt Cường 
Bản Mấn, xã Sin Suối 

Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

153 Công ty TNHH PhươngLiên 
Bản Huổi Hán, xã Sin 

Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

154 Cửa hàng kinh doanh Hoài An 
Bản Đông Phong, xã 

Sin Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

155 Quán Bia Đông Tuyết 
Bản Đông Phong, xã 

Sin Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

156 Cửa hàng tạp hóa Phạm Văn Anh 
Bản Đông Phong, xã 

Sin Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

157 Cửa hàng tạp hóa Đỗ Thị Bình 
Bản Đông Phong, xã 

Sin Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
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158 Cửa hàng tạp hóa Lã Thị Nhung 
Bản Đông Phong, xã 

Sin Suối Hồ 
Kiểm tra về công tác PCCC Trực tiếp 

Công an xã 

Sin Suối Hồ 
  

 

Nơi nhận: 

- Phòng 2-A04;  

- Lưu: VT, PA04-Đ1. 

 

                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 

                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

                                                                   

 


